
1

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

ANH

26/07/1996 241544084 23/02/2012

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

Xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk. 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

20/8/2018 

đến 

28/4/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

2
NGÔ TRẦN 

ANH THY
25/5/1997 225710769 21/11/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

37/6 đƣờng Cầu Voi, 

xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

12/12/2018 

đến 

15/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

3

NGUYỄN 

THỊ KIM 

HỒNG

12/7/1985 225375029 20/02/2020

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Võ Tánh, xã 

Vĩnh Lƣơng, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

01/10/2018 

đến 

12/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

4
HỒ THỊ 

KIỀU DUNG
12/8/1993 225455923 12/7/2011

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ 6, thôn Vĩnh Cát, 

xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

15/12/2018 

đến 

15/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

5
NGUYỄN 

THỊ HỒNG
21/10/1986 225315163 02/8/2017

Công an 

Khánh 

Hòa

Đội 4, thôn Bình 

Khánh, xã Diên Hòa, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

01/12/2018 

đến 

13/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

6
LÊ THỊ KIM 

NGÂN
11/04/1997 225579852 30/3/2012

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Xóm Mới, xã 

Ninh Tây, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

03/10/2018 

đến ngày 

03/4/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

7

NGUYỄN 

THỊ LINH 

HƢƠNG

21/4/1980 225087264 11/5/2017

Công an 

Khánh 

Hòa

61 Hồ Xuân Hƣơng, 

thị trấn Cam Đức, 

huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

Tháng 

6/2016 đến 

tháng 

8/2018

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.
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STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Chứng minh nhân dân

Hộ khẩu thƣờng trú

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành

Vị trí 

thực 

hành

Cấp 

mới/Cấp 

lại/Điều 

chỉnh

Phạm 

vi hoạt 

động

Vị trí hành 

nghề
Số chứng 

minh nhân 

dân

Ngày cấp Nơi cấp

1



8

TRẦN THỊ 

MINH 

PHƢƠNG

14/10/1983 225148116 15/9/2015

Công an 

Khánh 

Hòa

34 đƣờng 2/4, phƣờng 

Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

10/7/2018 

đến 

14/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

9
NGUYỄN 

XUÂN LỢI
12/04/1981 225696435 05/5/2018

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Ninh Yển, xã 

Ninh Phƣớc, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

15/6/2018 

đến 

11/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

10

PHAN THỊ 

BÍCH 

QUYÊN

06/3/1994 225480939 29/5/2008

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Suối Cát, xã Cam 

Hiệp Nam, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

03/9/2015 

đến 

15/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

11

LÊ THỊ 

QUỐC 

THANH

25/9/1996 225757451 12/11/2016

Công an 

Khánh 

Hòa

TDP Phú Lộc Đông 2, 

thị trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

16/7/2018 

đến 

18/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

12
NGUYỄN 

HUY HÀ
20/3/1978 225184110 29/3/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Tân Xƣơng, xã 

Suối Cát, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dƣợc sĩ 

trung 

học

24/11/2017 

đến 

26/02/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

13

PHAN 

PHƢƠNG 

THIÊN 

THANH

02/11/1985 225248735 16/9/2007

Công an 

Khánh 

Hòa

125 đƣờng 2/4, Hà 

Phƣớc, phƣờng Vĩnh 

Phƣớc, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp điều 

chỉnh văn 

bằng 

chuyên 

môn

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

Tổng cộng: 13 ngƣời
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